
Thang điểm 10 Thang điểm 4

1 97012001888 PHÙNG GIA BẢO Nam 07/3/2002 6.68 2.30 Trung bình

2 97012001978 BÀNH KHÁNH DUNG Nữ 16/11/2002 7.79 3.09 Khá

3 97012002072 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 28/02/2002 7.81 3.05 Khá

4 97012001887 TRẦN ĐẠI NGHĨA Nam 06/9/2002 7.81 3.02 Khá

5 97012001889 BÙI GIA NHẬT Nam 31/01/2002 6.86 2.42 Trung bình

6 97012001897 NGUYỄN KHÁNH VY Nữ 02/02/2002 7.18 2.60 Khá

7 97012001893 NOZAKA YUTA Nam 04/11/2001 7.33 2.71 Khá
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